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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Hàng thủ công An Nguyên Hà Nội

Đại diện:

Chu Thị Nhàn
	Xóm 2, thôn Thanh Hội, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội ĐT: 0912.151.340
	Chuyên cung cấp đèn lồng tấm mây ghép vải An Nguyên, đèn lá buông An Nguyên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hợp tác xã làng nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá

Đại diện: 

Nghiêm Văn Đạt
	Thôn Trạch Xá, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
ĐT: 0969.245.372
	Chuyên cung cấp áo bà ba Trạch Xá, áo chần bông khâu tay truyền thống Trạch Xá. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Quý Đường

Đại diện: 
Nguyễn Quý Đường
	Thôn Cung Thuế, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 
ĐT: 0366.634.759

	Chuyên cung cấp bộ thìa, dao, dĩa, gỗ mun. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Cơ sở mây tre Nhân Văn

Đại diện:

Bùi Văn Thảo
	Thôn Trê, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0983.384.956
	Chuyên cung cấp giỏ mây đan, đèn mây đan, khay mây đan. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh  Huyền Anh 
Đại diện: 
Nguyễn Nam Anh
	Thôn 8, xã Liên Minh, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0978.504.444
	Chuyên cung cấp khoai lang kén. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Cơ sở khoai lang kén Hà Thìn
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thìn
	Xã Liên Minh, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0982.677.691
	Chuyên cung cấp khoai lang kén. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh Nem Phùng Bà Thành Mắm

Đại diện: 
Bùi Ngọc Quyền
	Số 43 phố Nguyễn Thái Học, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0338.660.921
	Chuyên cung cấp nem Phùng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH Thương mại sản xuất thực phẩm Tâm Đức

Đại diện: 
Phạm Tùng Lâm
	Số 8, đường Đồng Tiến, cụm 3, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội

ĐT: 0345.836.886
	Chuyên cung cấp đậu phụ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Nhà vườn  Hiền Bắc

Đại diện:  Hoàng Văn Bắc


	Xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội
ĐT: 0397.517.266

	Chuyên cung cấp cây ăn quả, hoa, cây cảnh và cây công trình, phục vụ địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Nhà vườn Nga Đông
Đại diện: 

Nguyễn Thúy Nga


	Xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội
ĐT: 0982.768.262

	Chuyên cung cấp cây giống, cây ăn quả, cây công trình, phục vụ địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cửa hàng gốm sứ Việt Ngọc
Đại diện: Nguyễn Văn Ngọc

	Thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0973.214.980

	Chuyên cung cấp các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, phục vụ địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cửa hàng gốm sứ Trung Hương

Đại diện: 
Vũ Thị Hương


	Khu công nghiệp làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0946.046.604

	Chuyên cung cấp các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, phục vụ địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh

Đại diện: Nguyễn Thị Phấn


	Chợ Thanh Liệt, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội
ĐT: 0383.545.958


	Chuyên cung cấp các loại gia cầm, phục vụ địa bàn xã Đại Thanh và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Lục Thị Hiền


	Thôn Yên Ngưu, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội
ĐT: 0935.486.673
	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả, thịt gà, thịt lợn, thủy hải sản, phục vụ địa bàn xã Đại Thanh và một số khu vực lân cận.  



	3
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Văn Thị Cơi


	Thôn Huỳnh Cung, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0378.717.812


	Chuyên cung cấp hoa quả các loại, phục vụ địa bàn xã Đại Thanh và một số khu vực lân cận.  



	4
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Trần Thị Tân


	Thôn 3, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội

ĐT: 0387.304.551
	Chuyên cung cấp thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau, củ, quả, phục vụ địa bàn xã Thanh Trì và một số khu vực lân cận.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Lâm


	Xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội

ĐT: 0989.892.335


	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ địa bàn xã Kiều Phú và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 

Cấn Hữu Tân


	Xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội

ĐT: 02466.553.624


	Chuyên cung cấp trứng vịt, phục vụ địa bàn xã Kiều Phú và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Chu Quang Ngãi


	Xã Vật Lại, thành phố Hà Nội
ĐT: 0365.002.682


	Chuyên cung cấp lợn thịt, cá truyền thống…, phục vụ địa bàn xã Vật Lại và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Phùng Đoài Hùng
	Xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội
ĐT: 0979.468.798


	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ địa bàn xã Bất Bạt và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh nem Bùi Hài Trung

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hài
	Thôn Bùi Xá, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0972.754.669
	Chuyên cung cấp nem Bùi gia truyền Đức Anh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Hộ kinh doanh Vũ Văn Nam

Đại diện:

Vũ Văn Nam
	Thôn Bùi Xá, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0377.501.113

	Chuyên cung cấp nem Bùi Mai Phương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Cao Thị May
Đại diện:

Cao Thị May
	Tổ dân phố Bàng Cả Đình Mận, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0366.223.679
	Chuyên cung cấp bánh dày May Nam, bánh chưng May Nam. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Lưu Văn Hải

Đại diện:

Lưu Văn Hải
	Thôn Nghĩa Xá, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0392.464.533
	Chuyên cung cấp nấm mỡ Hải Toàn, nấm sò Hải Toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


Dự báo











